
Ngày Tháng Năm Tổ, thôn, bản Xã, phường Tỉnh, TP

1 200287 Phạm Thị Hồng Thuỷ 26 03 2011 Nữ Thái Bản Biếng Xã Quài Tở Điện Biên

2 200290 Lường Phương Thùy 16 08 2011 Nữ Thái Bản Pom Ban Xã Quài Tở Điện Biên

3 200252 Tòng Đức Tiệp 26 11 2011 Nam Thái Bản Hới Trong Xã Quài Tở Điện Biên

4 200246 Sùng Thị Súa 02 11 2011 Nữ HMông Bản Toả Tình Xã Quài Tở Điện Biên

5 200089 Lầu Thị Hoa 18 02 2011 Nữ HMông Bản Ten Hon Xã Quài Tở Điện Biên

6 200139 Lường Thị Lệ 24 11 2011 Nữ Thái Bản Lạ Xã Quài Tở Điện Biên

7 200065 Quàng Thành Đạt 12 10 2011 Nam Thái Bản Bông Ban Xã Quài Tở Điện Biên

8 200268 Lò Văn Thái 11 01 2011 Nam Thái Bản Ta Xã Quài Tở Điện Biên

9 200318 Mùa Thủy Vân 01 04 2011 Nam HMông Bản Ten Hon Xã Quài Tở Điện Biên

10 200291 Lường Thị Mai Thùy 30 09 2011 Nữ Thái Bản Pom Ban Xã Quài Tở Điện Biên

11 200077 Lò Thu Hà 06 04 2011 Nữ Thái Bản Biếng Xã Quài Tở Điện Biên

12 200248 Vàng Thị Sy 14 02 2011 Nữ HMông Bản Háng Tàu Xã Quài Tở Điện Biên

13 200007 Cà Hà Anh 17 09 2011 Nữ Thái Bản Ngúa Xã Quài Tở Điện Biên

14 200255 Mùa Ngọc Tú 10 10 2011 Nam HMông Hua Sa A Xã Quài Tở Điện Biên

15 200219 Tòng Thị Oanh 24 08 2011 Nữ Thái Bản Én Pậu Xã Quài Tở Điện Biên

16 200251 Giàng Dương Tiến 26 12 2011 Nam HMông Bản Hua Sa A Xã Quài Tở Điện Biên

17 200091 Sùng Thị Hoa 11 11 2011 Nữ HMông Bản Háng Tàu Xã Quài Tở Điện Biên

18 200103 Mùa A Hồng 04 06 2011 Nam HMông Bản Hua Sa A Xã Quài Tở Điện Biên

19 200331 Mùa Thị Xia 14 04 2011 Nữ HMông Bản Ten Hon Xã Quài Tở Điện Biên

20 200113 Lò Thị Huyền 16 08 2011 Nữ Thái Bản Ta Xã Quài Tở Điện Biên
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21 200143 Lầu Hà Linh 06 12 2011 Nữ HMông Bản Hua Sa A Xã Quài Tở Điện Biên

22 200128 Quàng Văn Khánh 18 07 2011 Nam Thái Bản Bông Ban Xã Quài Tở Điện Biên

23 200059 Lò Khánh Duy 17 02 2011 Nam Thái Bản Có Xã Quài Tở Điện Biên

24 200160 Mùa Thị Mai 02 08 2011 Nữ HMông Bản Toả Tình Xã Quài Tở Điện Biên

25 200061 Vàng Thái Dương 04 12 2011 Nam HMông Bản Sông Ia Xã Quài Tở Điện Biên

26 200232 Ly Minh Quân 27 09 2011 Nam HMông Bản Hua Sa A Xã Quài Tở Điện Biên

27 200201 Lò Thị Quỳnh Nhi 26 06 2011 Nữ Thái Bản Nà Sáy II Xã Chiềng Sinh Điện Biên

28 200244 Vừ Thị Sua 11 11 2011 Nữ HMông Bản Toả Tình Xã Quài Tở Điện Biên

29 190321 Lò Thị Tiến 03 01 2011 Nữ Thái Bản Khong Tở Xã Chiềng Sinh Điện Biên

30 190075 Lường Văn Đạt 14 07 2011 Nam Thái Bản Sáng Xã Tuần Giáo Điện Biên

31 190200 Lò Văn Nam 02 06 2011 Nam Thái Bản Hả Xã Chiềng Sinh Điện Biên

32 190301 Lò Mạnh Quyên 17 04 2011 Nam Thái Bản Muông Xã Chiềng Sinh Điện Biên

33 190117 Quàng Huy Hoàng 26 12 2011 Nam Thái Bản Nát Xã Tuần Giáo Điện Biên

34 200193 Nguyễn Hồng Ngọc 27 01 2011 Nữ HMông Bản Háng Chua Xã Pú Nhung Điện Biên

35 200217 Lò Thị Oanh 25 07 2011 Nữ Thái Bản Nà Sáy I Xã Chiềng Sinh Điện Biên

36 190238 Sùng Thị Nhật 24 04 2011 Nữ HMông Bản Trá Xã Tuần Giáo Điện Biên

37 200282 Sùng Cao Thiên 19 10 2011 Nam HMông Bản Háng Chua Xã Pú Nhung Điện Biên

38 190318 Lò Văn Tân 11 05 2011 Nam Thái Bản Nà Sáy II Xã Chiềng Sinh Điện Biên

39 200321 Mùa A Văn 16 03 2011 Nam HMông Bản Lồng Xã Quài Tở Điện Biên

40 200156 Chá A Long 18 09 2011 Nam HMông Bản Xá Tự Xã Pú Nhung Điện Biên

41 190274 Sùng Vĩnh Phúc 08 06 2011 Nam HMông Bản Đề Chia B Xã Pú Nhung Điện Biên

42 190210 Lò Thị Ngân 02 02 2011 Nữ Thái Bản Nong Liếng Xã Tuần Giáo Điện Biên

43 190333 Vừ Anh Tuấn 01 11 2011 Nam HMông Bản Đề Chia A Xã Pú Nhung Điện Biên

44 190045 Vừ A Dính 21 08 2011 Nam HMông Bản Khó Bua Xã Pú Nhung Điện Biên
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45 190377 Cà Quý Trọng 17 07 2011 Nam Thái Bản Cá Xã Tuần Giáo Điện Biên

46 190068 Lò Xuân Đạo 16 11 2011 Nam Thái Bản Ten Xã Tuần Giáo Điện Biên

47 190122 Quàng Thị Huệ 01 04 2011 Nữ Thái Bản Sáng Xã Tuần Giáo Điện Biên

48 200126 Vàng Minh Khánh 27 05 2011 Nam HMông Bản Sông Ia Xã Quài Tở Điện Biên

49 190091 Tòng Thị Hà 07 04 2011 Nữ Thái Bản Sáng Xã Tuần Giáo Điện Biên

50 190303 Lường Thị Lệ Quyên 02 09 2011 Nữ Thái Bản Phủ Xã Tuần Giáo Điện Biên

51 190050 Lò Văn Dũng 14 05 2011 Nam Thái Bản Nậm Cá Xã Chiềng Sinh Điện Biên

52 200009 Mùa A Anh 26 02 2011 Nam HMông Bản Hua Sa A Xã Quài Tở Điện Biên

53 190207 Lường Thị Kim Ngân 01 05 2011 Nữ Thái Bản Co Đứa Xã Chiềng Sinh Điện Biên

54 190190 Quàng Văn Minh 25 09 2011 Nam Thái Bản Khá Xã Tuần Giáo Điện Biên

Danh sách có 54 học sinh./.
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